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  BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 03/01/2020 

                                                                                  Môn: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 

Câu Ý Nội dung  Điểm 
 1 

 

1 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh  

1. Nợ TK 1212   91.000.000 (100 x 1.000.000 x 91%) 
           Có TK 1111   91.000.000  

 
0,25 

2  Nợ TK 112   15.000.000 

          Có TK 515   15.000.000  

0,25 

 

3  Nợ TK 128              10.000.000 

            Có TK 1121         10.000.000 

0,25 

 

4  a.  Nợ TK 131         90.000.000 

      Nợ TK 635             2.500.000 
          Có TK 121        92.500.000 

b. Nợ TK 635               1.500.000 
            Có TK 111         1.500.000      

0,5 

 

5  Nợ TK 128         22.500.000 
          Có TK 122        15.000.000       

0,25 
 

6 Nợ TK 2281       201.000.000 

         Có TK 112   200.000.000 
         Có TK 111      1.000.000 

0,25 

7 Nợ TK 222       1.095.000.000 
         Có TK 213   1.020.000.000 

         Có TK 711      75.000.000 

0,5 

8 Nợ TK 228       450.000.000 

Nợ TK 331       145.000.000 
Nợ TK 635           5.000.000 

         Có TK 222   600.000.00 

0,5 

9 Nợ TK 635               2.000.000 
            Có TK 2291         2.000.000      

0,25 
 

Tổng điểm câu 1 3,0 

2 
 
 

 
 

 

1 . Nợ TK 621 HM1            168.000.000 

. Nợ TK 621 HM2            108.000.000 
  Nợ TK 131                       10.000.000 

           Có TK 152       286.000.000 

0,5 

 

2 . Nợ TK 623 HM1          39.000.000 (52.000.000 x 150/(150 + 50)) 

  Nợ TK 623 HM2          13.000.000 (52.000.000 x 50/(150 + 50)) 

1,0 
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Câu Ý Nội dung  Điểm 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

   Nợ TK 133                    2.500.000 
           Có TK 112       27.500.000 

           Có TK 3348     12.000.000 
           Có TK 214        8.500.000 

           Có TK 111       6.500.000 

3 a. Nợ TK 622 HM1            40.000.000 

    Nợ TK 622 HM2            25.000.000 
    Nợ TK  627                    12.000.000 

           Có TK 334               77.000.000 
b. Nợ TK 627 HM1              9.400.000 

    Nợ TK 627 HM2              5.875.000 
    Nợ TK  627                       2.820.000 

    Nợ TK 334                        8.085.000 
            Có TK 338              26.180.000 

1,0 

 

4   Nợ TK 622 HM1            7.680.000 
  Nợ TK 622 HM2            4.180.000 

             Có TK 111         11.860.000 

0,25 
 

5 Nợ TK 112                    250.000.000 
           Có TK 131         250.000.000 

0,25 
 

6 Nợ TK 627                        4.500.000 
           Có TK 111             4.500.000 

0,25 
 

7 Nợ TK 627                      12.000.000 
Nợ TK 133                        1.200.000 

             Có TK 331         13.200.000 

0,25 
 

8 Nợ TK 627                       1.380.000 

             Có TK 214          1.380.000 

0,25 

9 a. Nợ TK 154HM1              288.605.000 
          Có TK 621 HM1       168.000.000 

          Có TK 622 HM1         47.680.000 
          Có TK 623 HM1         39.000.000 

          Có TK 627 HM1           9.400.000 
          Có TK 627                   24.525.000 
                 

[(12.000.000+2.820.000+4.500.000+12.000.000+1.380.000)x150/(1

50+50)] 

b. Nợ TK 154 HM2            164.230.000 
           Có TK 621 HM2    108.000.000 

          Có TK 622 HM2         29.180.00 
          Có TK 623 HM2        13.000.000 

          Có TK 627 HM2        5.875.000 

 
 

0,75 
 

 
 
 

 

 

 
 

0,75 
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Câu Ý Nội dung  Điểm 
          Có TK 627               8.175.000 (32.700.000-24.525.000) 
d. Nợ TK 627 HM1          11.880.000 (360.000.000x1,1x3%) 

    Nợ TK 627 HM2              6.930.000 (210.000.000x1,1x3%) 
           Có TK 352          18.810.000 

e. Nợ TK 154 HM1              11.880.000 
          Có TK 627 HM1          11.880.000 

f. Nợ TK 154 HM2              6.930.000 
          Có TK 627 HM2          6.930.000 

g. Nợ TK 632 HM1              300.485.000 
          Có TK 154 HM1          300.485.000 

h. Nợ TK 632 HM2              171.160.000 

          Có TK 154 HM1          171.160.000 

k. Nợ TK 131            627.000.000 
           Có TK 511            570.000.000 

          Có TK 3331              57.000.00 
l.  Nợ TK 112            368.190.000 

           Có TK 131       368.190.000  
         (627.000.000 + 10.000.000 – 250.000.000 – 18.810.000) 

 
 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

 

 

0,25 
 

 
0,25 

 
 

0,25 

Tổng điểm câu 2 7,0 

 


